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CÔNG TY CỔ PHẦN  

HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM 

------------***---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------***---------- 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ  

VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 
 

A. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: 

TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức vụ 
Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

 

Ghi chú 

I. Hội đồng quản trị (HĐQT) 
                    

1 Ông Lê Văn Hùng   Chủ tịch  Nam     TP. HCM 2.500  0,006%  

 

Ông Lê Văn Hùng - 

Đại diện phần vốn 

của Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam 

   
    

Sở 

KH&ĐT 

Hà Nội 

11.051.000 25%  

2 
Ông Nguyễn Hữu 

Thọ  

Thành 

viên 

kiêm 

Tổng 

Giám 

đốc 

 Nam     TP. HCM 53.400 0,12%  

 

Ông Nguyễn Hữu 

Thọ - Đại diện phần 

vốn của Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam 

   
    

Sở 

KH&ĐT 

Hà Nội 

8.840.000 20%  

3 
Ông Phạm Thanh 

Tùng  

Thành 

viên 
 Nam     Hà Nội 0 0%  

 

Ông Phạm Thanh 

Tùng - Đại diện phần 

vốn của Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam 

   
    

Sở 

KH&ĐT 

Hà Nội 

8.840.000 20%  
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TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức vụ 
Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

 

Ghi chú 

4 Ông Lê Thanh Bình   
Thành 

viên 
 Nam     TP. HCM 1.700  0,004%   

5 
Ông Trịnh Tuấn 

Minh 
  

Thành 

viên 
 Nam     TP. HCM 0  0%   

II. Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) 
                

1 

Ông Nguyễn Hữu 

Thọ 

(Đã trình bày tại 

Mục I.2 Hội đồng 

quản trị) 

  
          

2 
Ông Nguyễn Hoài 

Phú 
  Phó TGĐ  Nam     TP. HCM 23.100 0,05%  

3 
Ông Hoàng Minh 

Đức  
Phó TGĐ Nam     TP. HCM 1.900 0,004%  

III. Ban kiểm soát (BKS) 
                  

1 Bà Lê Thuý Mai   
Trưởng 

ban 
 Nữ     Hà Nội  0 0%   

2 
Bà Nguyễn Thanh 

Bình 
  

Thành 

viên 
 Nữ     TP.HCM 23.200 0,052%  

 

Bà Nguyễn Thanh 

Bình – Đại diện phần 

vốn của Công đoàn 

Công ty Cổ phần 

Hóa chất Cơ bản 

miền Nam  

   
 

    
160.000 0,36%  

3 Ông Lê Tùng Lâm 
 

Thành 

viên 
Nam     TP.HCM 1.500 0,003%  
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TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức vụ 
Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

 

Ghi chú 

IV. Giám đốc Tài chính 
                

   Không có   

 

              

V. Kế toán trưởng 
                  

1 Bà Lê Thị Ngọc Diệp   KTT  Nữ     TP.HCM 2.100  0,005%  0,005% 

VI. Người được uỷ quyền công bố thông tin 
                

1 

 Ông Lê Tùng Lâm 

(Đã trình bày tại 

Mục III.3 Ban kiểm 

soát) 

  

Người 

được uỷ 

quyền 

công bố 

thông tin 

Nam 
        

B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG BỐ THÔNG 

TIN: 

TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SLCP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

I. Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị  

1.  Ông Lê Văn Hùng 
 

Chủ tịch 

HĐQT          

1.1 Lê Văn Được 
 

Cha Nam            

1.2 Trần Thị Cúc 
 

Mẹ Nữ      0 0%  

1.3 Hứa Thị Ngọc Nga 
 

Vợ Nữ      0 0%  

1.4 Lê Thị Ngọc 
 

Con Nữ      0 0%  
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TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SLCP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Phượng 

1.5 Lê Thị Ngọc Mai 
 

Con Nữ      0 0%  

1.6 Lê Văn Hải 
 

Anh 
 

     2.900 0,0065%  

1.7 
Công ty Cổ phần 

Phốt Pho Việt Nam  

Chủ tịch 

HĐQT  
     0 0%  

1.8 
Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam  

Đại diện 

vốn  
     11.051.000 25%  

2. 
Ông Nguyễn Hữu 

Thọ 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

         2.1 Nguyễn Hữu Phước 
 

Cha Nam      0 0%  

2.2 Nguyễn Thị Thu 
 

Mẹ Nữ      0 0%  

2.3 
Huỳnh Thị Ngọc 

Tuyết  
Vợ Nữ      3.300 0,007%  

2.4 Nguyễn Hữu Hào 
 

Con Nam      0 0%  

2.5 
Nguyễn Hữu 

Phương  
Con Nam      0 0%  

2.6 Nguyễn Thu Vân 
 

Chị Nữ  
    

0 0%  

2.7 Nguyễn Thu Sương 
 

Chị Nữ  
    

0 0%  

2.8 Nguyễn Thu Thảo 
 

Chị Nữ      0 0%  

2.9 Nguyễn Hữu Khôi 
 

Em Nam      0 0%  

2.10 
Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam  

Đại diện 

vốn  
     8.840.000 20%  

3. 
Ông Phạm Thanh 

Tùng 

022C01

1804 

Thành 

viên 

HĐQT 
         3.1 Phạm Toàn 

 
Cha Nam      0 0%  

3.2 Nguyễn Thị Phụng 
 

Mẹ Nữ      0 0%  

3.3 Trần Thị Mỹ Thanh 
 

Vợ Nữ      0 0%  
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TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SLCP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.4 Phạm Quang Long 
 

Con Nam   
   

0 0%  

3.5 Phạm Mỹ An 
 

Con Nữ   
   

0 0%  

3.6 Phạm Ngọc Quang 
 

Anh Nam   
   

0 0%  

3.7 Phạm Ngọc Thúy 
 

Chị Nữ      0 0%  

3.8 Phạm Quang Nam 
 

Em Nam      0 0%  

3.9 
Tập đoàn Hóa Chất 

Việt Nam  

Phó 

Trưởng 

ban, Ban 

Kế 

hoạch- 

Kinh 

doanh / 

Đại diện 

vốn 

 
     8.840.000 20%  

3.10 
CTCP Ắc quy Tia 

sáng HP  

Chủ tịch 

HĐQT  
   

 
 0 0%  

3.11 
CTCP Thuốc sát 

trùng Việt Nam  

Ủy viên 

HĐQT  
   

 
 0 0%  

3.12 

Công ty CP Phân 

bón và Hóa chất 

Cần Thơ 
 

Ủy viên 

HĐQT  
   

 
 0 0%  

4 
Ông Lê Thanh 

Bình 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

Nam      1.700 0,004%  

4.1 
  

Cha 
 

          

4.2 
  

Mẹ 
 

          

4.3 Lục Đan Mỹ Uyên 
 

Vợ Nữ      0 0%  

4.4 Lê Anh Trung 
 

Con Nam   
   

0 0%  

4.5 Lê Anh Khoa 
 

Con Nam   
   

0 0%  

4.6 Lê Anh Tuấn 
 

Anh Nam      0 0%  

4.7 Lê Thanh Hà 
 

Chị Nữ      0 0%  
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TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SLCP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4.8 Lê Thanh Hương 
 

Chị Nữ      0 0%  

4.9 
Công ty cổ phần 

Phốt Pho Việt Nam  

Ủy viên 

HĐQT  
     0 0%  

5. 
Ông Trịnh Tuấn 

Minh 

057C1

75579 

Thành 

viên 

HĐQT 

         5.1 Trịnh Anh Dũng 
 

Cha Nam      0  0%  

5.2 
Nguyễn Thị Thanh 

Lan 

058C62

6462 
Mẹ Nữ      0  0%  

5.3 
Trịnh Diễm Đam 

Trang  
Em Nữ      0  0%  

5.4 
Vietnam 

Investment Ltd    
     2.100.000 4,75%  

5.5 
Vietnam Enterprise 

Ltd    
     1.900.000 4,3%  

5.6 

Vietnam 

Investment 

Property Holdings 

Ltd 

   
     3.316.774 7,5%  

II. Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc  

1 

Ông Nguyễn Hữu 

Thọ 

(Đã trình bày tại 

mục Người có liên 

quan của cổ đông 

nội bộ là thành viên 

HĐQT)  

 

TGĐ 

         
2 

Ông Nguyễn Hoài 

Phú 

 

Phó 

TGĐ 

         2.1 Nguyễn Hoài He 
 

Cha Nam  
    

0 0%  

2.2 Nguyễn Thị Anh 
 

Mẹ Nữ  
    

0 0%  

2.3 Lê Kim Chi 
 

Vợ Nữ      0 0%  
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TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SLCP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2.4 
Nguyễn Hoài Thiên 

Ân  
Con Nam      0 0%  

2.5 
Nguyễn Hoài 

Thượng Triết  
Con Nam  

    
0 0%  

2.6 
Nguyễn Hoài 

Khương  
Anh Nam      0 0%  

2.7 Nguyễn Hoài Ninh 
 

Anh Nam      0 0%  

2.8 
Nguyễn Hoài Anh 

Phượng  
Chị Nữ  

    
0 0%  

2.9 
Nguyễn Hoài Anh 

Đào  
Em Nữ  

    
0 0%  

2.10 
Nguyễn Hoài Anh 

Hồng  
Em Nữ  

    
0 0%  

2.11 
Nguyễn Hoài Anh 

Phương  
Em Nữ      0 0%  

2.12 Nguyễn Hoài Quý 
 

Em Nam 
 

    0 0%  

2.13 
Nguyễn Hoài 

Trường  
Em Nam  

    
0 0%  

2.14 
Nguyễn Hoài Anh 

Yến  
Em Nữ  

    
0 0%  

2.15 
Công ty cổ phần 

Phốt Pho Việt Nam  

Ủy viên 

HĐQT  
     0 0%  

             

3. 
Ông Hoàng Minh 

Đức 

 

Phó 

TGĐ 

 

 
    1.900 0,004% 

 

3.1 
  

Cha 
 

          

3.2 Trân Phương Liên 
 

Mẹ Nữ      0 0%  

3.3 
Nguyễn Thị Phụng 

Uyên  
Vợ Nữ 

 
    0 0%  

3.4 Hoàng Minh Thắng 
 

Con Nam      
0 0%  

3.5 Hoàng Minh Triết 
 

Con Nam      
0 0%  
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TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SLCP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.6 Hoàng Hữu Diệp 
 

Anh Nam      0 0%  

3.7 
Hoàng Thị Thanh 

Hiền  
Em Nữ      0 0%  

III. Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên  Ban kiểm soát  

1 Bà Lê Thuý Mai 
 

Trưởng 

ban 

         1.1 Lê Quốc Khánh 
 

Cha Nam      0 0%  

1.2 
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan  
Mẹ Nữ      0 0%  

1.3 Ngô Mạnh Hoài 
 

Chồng Nam      0 0%  

1.4 Ngô Tuấn Anh 
 

Con Nam      20.000 0,045%  

1.5 Ngô Đức Bình 
 

Con Nam      0 0%  

1.6 Lê Quốc Hùng 
 

Em Nam      0 0%  

1.7 Lê Ngọc Dũng 
 

Em Nam      0 0%  

1.8 
Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam  

Ban TC-

KT  
 

       

2 
Bà Nguyễn Thanh 

Bình  

Thành 

viên 

         2.1 Nguyễn Ngọc Đời 
 

Cha Nam           

2.2 Nguyễn Thị Phú 
 

Mẹ Nữ           

2.3 Nguyễn Văn Hào 
 

Chồng Nam      2.200 0,005%  

2.4 Nguyễn Ngọc Hân 
 

Con Nữ      0 0%  

2.5 Nguyễn Ngọc Hòa 
 

Anh Nam      0 0%  

2.6 Nguyễn Thanh Hà 
 

Chị Nữ      0 0%  

2.7 

Công đoàn Công ty 

cổ phần Hóa chất 

Cơ bản Miền Nam 
   

 
    

0 0%  

3. Ông Lê Tùng Lâm 
 

Thành 

viên 

         



 

9 

TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SLCP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.1 Lê Xuân Sơn 
 

Cha Nam      0 0%  

3.2 Đỗ Thị Dương Quý 
 

Mẹ Nữ      0 0%  

3.3 
Nguyễn Kim Thảo 

Vân  
Vợ Nữ      30.000 0,068%  

3.4 Lê Khánh Hưng 
 

Con Nam   
   

0 0%  

3.5 Lê Phúc Nguyên 
 

Con Nam   
   

0 0%  

3.6 Lê Bảo Trung 
 

Em Nam      0 0%  

3.7 Lê Quốc Hùng 
 

Em Nam      0 0%  

3.8 Lê Thị Hồng Minh 
 

Em Nữ      0 0%  

3.9 
Công ty cổ phần 

Phốt pho Việt Nam  

Thành 

viên 

BKS 
 

     0 0%  

IV. Người liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc Tài chính  

   Không có   
 

                  

V. Người liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng  

1 
Bà Lê Thị Ngọc 

Diệp  
KTT 

         

1.1 Lê Thìn 
 

Cha Nam      0 0%  

1.2 Nguyễn Thị Tuyết 
 

Mẹ Nữ      0 0%  

1.3 Văn Trung Hà 
 

Chồng Nam      20.000 0,045%  

1.4 Văn Tuấn Anh 
 

Con Nam      0 0%  

1.5 Văn Lê Bảo Ngọc 
 

Con Nữ      0 0%  

1.6 Lê Thị Bảo Trâm 
 

Em Nữ      0 0%  

1.7 
Công ty cổ phần 

Phốt Pho Việt Nam  

Trưởng 

BKS  
     0 0%  

VI. Người liên quan của Người được uỷ quyền công bố thông tin  
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TT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/ 

GĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

SLCP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

  

 Ông Lê Tùng 

Lâm 

(Đã được trình bày 

tại mục Người có 

liên quan của thành 

viên BSK) 
  

Người 

được uỷ 

quyền 

công bố 

thông tin                   

Ghi chú:  

- Số lượng cổ phiếu được trình bày trong Mẫu biểu này được căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 1/12/2014. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2015. 

 

 


